
A. Mở đầu
Sự  phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, và việc cạnh tranh gay gắt gữa các doanh nghiệp trong nước cũng như ngoài nước trong bối cảnh nền kinh tế có xu hướng toàn cầu hóa… là những dấu hiệu để hoạt động sáp nhập doanh nghiệp phát triển. Sáp nhập doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí cho chính các doanh nghiệp đó.
Bài viết sau đây sẽ đi sâu vào tìm hiểu hoạt động sáp nhập doanh nghiệp nói chung và hoạt động sáp nhập doanh nghiệp ở nước ta.
B. Nội dung
I. Khái quát chung.
1. Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp.
Thuật ngữ  “Sáp nhập doanh nghiệp”  xuất hiện trong khá nhiều tài liệu trong nước và quốc tế. Trong lý luận kinh tế chính trị, C.Mác đưa ra một khái niệm rộng hơn có liên hệ với sáp nhập trong kinh tế, đó là tập trung tư bản. Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín dụng là những đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản. Do cạnh tranh mà dẫn tới sự liên kết tự nguyện hay sáp nhập của các tư bản cá biệt. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là phương tiện để tập trung các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào tay các nhà tư bản. Như vậy, sáp nhập là một dạng của tập trung tư bản.

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định “sáp nhập doanh nghiệp” là “một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập”. Trong luật cạnh tranh ban hành ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cũng đã đề cập sáp nhập doanh nghiệp với tư cách là một dạng của tập trung kinh tế. Theo điều 17 của Luật này, sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Như vậy, sáp nhập diễn ra khi một doanh nghiệp nhập vào một doanh nghiệp khác và chấm dứt sự tồn tại của mình. Ví dụ: khi doanh nghiệp A nhập vào doanh nghiệp B, doanh nghiệp A sẽ không tồn tại nữa, cổ phiếu của doanh nghiệp A sẽ được chuyển đổi sang cổ phiếu của doanh nghiệp B. Cách thức quản lý điều hành doanh nghiệp sau sáp nhập khác với trường hợp mua lại doanh nghiệp vì hai doanh nghiệp sáp nhập sẽ bắt tay nhau, dù rằng trên thực tế về mặt pháp lý có một bên bị sở hữu và một bên được sở hữu.

2. Phân biệt sáp nhập doanh nghiệp với các thuật ngữ khác ( mua bán, hợp nhất và liên doanh doanh nghiệp).
Hiện nay trên thế giới, người ta thường nhắc đến thuật ngữ M&A (sáp nhập và mua bán doanh nghiệp). Mặc dù chúng thường được đề cập cùng nhau nhưng vẫn có sự khác biệt về bản chất.
Mua bán doanh nghiệp là một quá trình trong đó cổ phiếu hoặc tài sản của một bên sẽ được chuyển giao và thuộc sở hữu của bên mua. Giao dịch mua bán doanh nghiệp có thể tồn tại ở dạng mua tài sản hoặc mua cổ phiếu. Việc mua bán này thường được thực hiện thông qua đấu thầu, đấu thầu rộng rãi để mua trực tiếp cổ phiếu từ các cổ đông của bên bán.

Vậy, điểm khác biệt giữa sáp nhập và mua bán doanh nghiệp là gì? Mua bán doanh nghiệp là một thuật ngữ chung để mô tả cách thức chuyển quyền sở hữu. Sáp nhập lại là một thuật ngữ có nghĩa hẹp hơn, một thuật ngữ kỹ thuật để mô tả một quy trình pháp lý đặc biệt có thể hoặc không tiếp diễn thông qua mua bán doanh nghiệp. Ví dụ cổ đông của doanh nghiệp A và doanh nghiệp B đồng ý sáp nhập thì việc sáp nhập sẽ bị ảnh hưởng bởi thoả thuận là cổ phiếu doanh nghiệp A sẽ chuyển đổi sang cổ phiếu doanh nghiệp B hay là chuyển thành tiền.

Trên thực tế, thường thấy phổ biến các giao dịch mua bán doanh nghiệp trong đó có thể không dẫn đến kết quả sáp nhập. Ví dụ doanh nghiệp B mua một lượng lớn cổ phiếu của doanh nghiệp A, dù đủ lớn để biến thành một thương vụ sáp nhập nhưng nếu bên B quyết định là bên A sẽ vẫn tồn tại riêng rẽ như một công ty con của B thì đó không phải là sáp nhập; hoặc nếu bên B mua toàn bộ hoặc hầu hết tài sản của bên A và thanh toán bằng tiền hoặc cổ phiếu của bên B và bên A lúc này chỉ còn là cái vỏ bọc mà không còn hoạt động nữa và cổ đông của bên A không thay đổi, tài sản còn lại duy nhất của bên A là tiền hoặc cổ phiếu do bên B thanh toán.

Các dạng thức mua bán doanh nghiệp có một số đặc điểm như sau: 

- Sáp nhập và Hợp nhất: Đơn giản về pháp lý; Không tốn kém, không cần các chuyển nhượng về tên hiệu của doanh nghiệp; Tất cả các khoản nợ phải trả được thừa nhận bao gồm cả những khoản tranh chấp tiềm năng; Yêu cầu 2/3 cổ đông của hai bên nhất trí thông qua; Các cổ đông có quyền khiếu kiện để nhận được giá trị thực của họ (quyền đánh giá lại). 

- Mua cổ phần (thông qua đấu thầu):Không cần phải tổ chức đại hội cổ đông hoặc không cần yêu cầu về biểu quyết; Bên mua có thể gặp trực tiếp các cổ đông để thương thuyết mà không cần qua ban lãnh đạo; Ban lãnh đạo của bên bán có thể “phản kháng” và làm quá trình mua cổ phần tốn kém và mất công hơn; Thường chỉ có một số thiểu số cổ đông nắm giữ cổ phần. 

- Mua các tài sản: Chỉ cần 50% cổ đông thông qua; Chuyển nhượng các tài sản có thể tốn các chi phí liên quan đến pháp lý như sang tên chủ sở hữu,…
Qua đây chúng ta có thể thấy mua bán và sáp nhập là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau; sáp nhập là một dạng của mua bán doanh nghiệp.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết thêm về khái niệm hợp nhất doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Nhìn rộng ra, hợp nhất doanh nghiệp cũng là một dạng đặc biệt của của sáp nhập doanh nghiệp.
Và sáp nhập doanh nghiệp cũng cần được phân biệt với liên doanh. Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hay nhiều các doanh nghiệp cùng góp một phần tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới. Nghĩa là nếu một bên A và một bên B liên doanh với nhau hình thành một doanh nghiệp C thì sau khi liên doanh có sự tồn tại của cả ba doanh nghiệp A, B 

và C.
Về mặt bản chất khái niệm và hệ quả pháp lý, sáp nhập, hợp nhất, mua lại và thâu tóm là khác biệt; tuy nhiên nếu xét về tác động thực tế đối với quản trị công ty thì ranh giới phân biệt giữa chúng nhiều khi lại rất mỏng manh. Chẳng hạn trong trường hợp việc thâu tóm 100% công ty mục tiêu được thực hiện thông qua phương thức hoán đổi cổ phiếu, thì vụ sáp nhập đó không có gì khác so với một vụ hợp nhất. Công ty chủ động sáp nhập không sử dụng thặng dư vốn của mình để mua 100% cổ phần của công ty mục tiêu, mà sẽ cho phép cổ phiếu của công ty mục tiêu được hoán đổi (theo tỷ lệ hợp lý dựa trên giá thị trường) thành cổ phiếu của mình. Kết quả, cổ đông của công ty mục tiêu cũng sẽ trở thành một bộ phận cổ đông của công ty sáp nhập. Phương thức này cũng được sử dụng trong các vụ hợp nhất. Cổ đông của hai công ty cũ đều trở thành cổ đông của công ty mới với số cổ phiếu đã được hòa nhập theo một tỷ lệ nhất định tương ứng với thị giá cổ phiếu họ sở hữu trước đây
3. Vai trò của sáp nhập doanh nghiệp.
- Đầu tiên, sáp nhập doanh nghiệp là để mở rộng và phát triển hơn việc kinh doanh trên thị trường vốn đã rất chật hẹp. Một công ty lớn hơn và tăng trưởng mạnh hơn có thể cố gắng tiếp quản những đối thủ nhỏ hơn để nâng cao vị thế của mình trên thương trường. ví dụ: Với 10 triệu USD, Hitachi đã mua mạng lõi LTE của Nortel, lĩnh vực mà hai công ty đã cùng làm với KDDI ở Nhật Bản nhằm chiếm lĩnh thị trường.
- Sáp nhập doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp. Trong một vài trường hợp, một số công ty nhỏ có kế hoạch mở rộng thị trường nhưng bị các hàng rào về tài chính cũng như vấn đề thanh danh, uy tín cản trở. Do đó, những công ty này chủ động tìm kiếm các đối tác lớn hơn để có những khoản vốn đầu tư cần thiết. Và đến một lúc nào đó, biện pháp sáp nhập sẽ là phương án được ưu tiên hàng đầu. Các vụ sáp nhập hiện nay đã trở thành một hình thức đầu tư thông dụng của các công ty muốn bảo vệ, củng cố và thúc đẩy vị trí của mình bằng cách sáp nhập công ty khác từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Ví dụ:  Google mua AdMob với tổng chi phí 750 triệu USD. Hành động của Google sẽ bổ sung cho “gã khổng lồ” về tìm kiếm khả năng quảng cáo ứng dụng hiển thị trên điện thoại di động.
- Sáp nhập doanh nghiệp nhằm bảo đảm chi phí kinh doanh. Những vụ sáp nhập khác lại tìm kiếm sự bảo toàn chi phí bằng việc đẩy mạnh sự hợp nhất các hoạt động kinh doanh. Việc sáp nhập hai công ty sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm cùng loại hoặc tương tự có thể dẫn đến sự giảm bớt các chi phí sản xuất và chi phí thị trường. Việc sáp nhập hai công ty, trong đó một bên cung cấp nguyên liệu cho quá trình sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh của bên kia, có thể đem lại sự cắt giảm tổng chi phí tổng và chi phí kho tàng. Ví dụ: HP đã thể hiện rõ mục đích này khi sáp nhập với Compaq. Thông qua vụ sáp nhập, riêng trong những tháng đầu tiên, HP đã tiết kiệm được gần 700 triệu USD. Một năm sau ngày chính thức sáp nhập, tập đoàn HP đã giảm được khoản chi phí lên tới 3,5 tỉ USD…

Sáp nhập doanh nghiệp đưa lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên tham gia. Nó không chỉ giúp các Doanh nghiệp lớn giảm chi phí đầu tư, giúp các doanh nghiệp nhỏ, yếu kém thoát khỏi nguy cơ phá sản mà còn giúp doanh nghiệp mới tạo ra sau hoạt động sáp nhập có đầy đủ các tiềm lực và thuận lợi để phát triển mạnh và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thương trường. 
Đối với các doanh nghiệp đang bị làm ăn thua lỗ, bị suy thoái hoặc lợi thế cạnh tranh bị suy giảm, thiếu sự thích nghi đối với môi trường kinh doanh mới… thì sáp nhập doanh nghiệp là một biện pháp hữu hiệu. Ngay với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, sáp nhập cũng là cách thức giúp họ mở rộng quy mô, tăng cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường và giành thị phần của các đối thủ cạnh tranh. Bởi vì, sáp nhập không chỉ giúp các doanh nghiệp thu hút thêm vốn trên thị trường.
4. Tác động tiêu cực của hoạt động sáp nhập doanh nghiệp.
- Sáp nhập doanh nghiệp trong nhiều trường hợp làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường khi những doanh nghiệp sau khi sáp nhập có vị trí thống lĩnh trên thị trường, chèn ép các doanh nghiệp khác.

- Sáp nhập doanh nghiệp thường tạo ra các vấn đề xã hội liên quan tới việc người lao động bị dôi dư do cơ cấu lại hoạt động của doanh nghiệp. Một số lượng lớn người lao động có thể sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp, dẫn tới vấn đề an sinh xã hội nổ ra.
II. Các hình thức sáp nhập doanh nghiệp trên thưc tế.
Mặc dù pháp luật Việt Nam chưa quy định các tiêu chí cụ thể để đánh giá và xếp loại hoạt động sáp nhập doanh nghiệp nhưng trên thực tế có các hình thức sáp nhập sau đây:

1.  Sáp nhập các doanh nghiệp cùng ngành (sáp nhập theo chiều ngang). 
Là sáp nhập giữa các công ty cạnh tranh trực tiếp, có cùng loại sản phẩm và thị trường. Mục đích của các giao dịch sáp nhập loại này là nhằm tăng cường hiệu quả và chiếm được thị phần rộng hơn; Rõ ràng, khi hai đối thủ cạnh tranh trên thương trường kết hợp lại với nhau (dù sáp nhập hay thâu tóm) họ không những giảm bớt cho mình một “đối thủ” mà còn tạo nên một sức mạnh lớn hơn để đương đầu với các “đối thủ” còn lại. ví dụ: Năm 2002, hãng sản xuất ô tô General Motors Corp., (GM) đầu tư 251 triệu USD để mua 42,1% cổ phần trong tổng tài sản của nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc Daewoo Motors, tạo thành một thương hiệu mới GM Daewoo.

Năm 2005, thị phần của GM Daewoo tại Hàn Quốc tăng lên 11% so với năm trước. Năm 2006 được xem là một năm thành công rực rỡ của GM Daewoo. Mặc dù vẫn chỉ là hãng ô tô lớn thứ 3 của Hàn Quốc, sau Hyundai và Kia, nhưng GM Daewoo đã trở thành hãng ô tô duy nhất của Hàn Quốc tăng thị phần trong nước năm 2006.
2. Sáp nhập theo chiều dọc.
Là việc sáp nhập giữa các công ty tham gia vào quá trình khác nhau của quá trình sản xuất và phân phối. Mục đích của các giao dịch sáp nhập loại này là để giảm thiểu được chi phí sản xuất, chi phí giao dịch và các chi phí khác thông qua việc quản lý các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất và phân phối; ví dụ: Doanh nghiệp may mặc A sáp nhập với công ty vải sợi B.
3.  Sáp nhập tổ hợp.
Là việc sáp nhập giữa các công ty không cùng lĩnh vực kinh doanh. Mục đích của các giao dịch sáp nhập này là nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đa ngành nghề sau khi sáp nhập; sáp nhập kết khối được phân thành 3 nhóm nhỏ sau:

Thứ nhất, sáp nhập tổ hợp thuần túy: trường hợp sáp nhập này là khi hai doanh nghiệp không có mối quan hệ nào với nhau, ví dụ như một công ty thiết bị y tế sáp nhập với một công ty thời trang;

Thứ hai, sáp nhập bành trướng về địa lý: hai doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm nhưng tiêu thụ trên hai thị trường hoàn toàn cách biệt về địa lý, chẳng hạn như một tiệm ăn ở Hà Nội mua một tiệm ăn ở Hàn Quốc;

Thứ ba, sáp nhập đa dạng hóa sản phẩm: hai doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm khác nhau nhưng cùng ứng dụng một công nghệ sản xuất hoặc tiếp thị gần giống nhau, ví dụ một doanh nghiệp sản xuất bột giặt mua một doanh nghiệp sản xuất thuốc tẩy vệ sinh.
III. Điều kiện và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
1. Điều kiện sáp nhập doanh nghiệp.

- Một hoặc một số doanh nghiệp cùng loại (sau đây gọi là doanh nghiệp bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một doanh nghiệp khác (sau đây gọi là doanh nghiệp nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Tuy nhiên, có một câu hỏi đ ược  đặt ra là liệu có nhất thiết khi sáp nhập hai doanh nghiệp phải có cùng quy mô, và nếu không cùng quy mô thì liệu bên nhận sáp nhập phải là bên có quy mô lớn hơn ? Câu trả lời là không nhất thiết phải cùng quy mô và không nhất thiết bên nhận sáp nhập bắt buộc phải có quy mô lớn hơn. Bởi lẽ trong thực tế, vì một lý do nhất định (VD: thuế,…), bên có quy mô lớn hơn có thể sáp nhập vào bên có quy mô nhỏ hơn. Quy mô hoạt động, giá trị của doanh nghiệp, số lượng lao động, ai sẽ được cử làm chủ tịch Hội đồng quản trị, ngay thậm chí cả tên gọi của doanh nghiệp sau sáp nhập đôi lúc cũng không quá nhiều ý nghĩa đối với bên nhận sáp nhập vì nói cho cùng sáp nhập được xây dựng trên cơ sở đồng thuận.

- Trường hợp sáp nhập mà theo đó doanh nghiệp nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của doanh nghiệp thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

- Cấm các trường hợp sáp nhập các doanh nghiệp mà theo đó doanh nghiệp nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

2. Thủ tục sát nhập doanh nghiệp

- Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau: 
Các doanh liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp  nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp  bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập; 
Các thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc các cổ đông của các doanh nghiệp liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua; 

Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; doanh nghiệp nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị sáp nhập.

- Hồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệp:

Theo quy định của pháp luật, hồ sơ sáp nhập Doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:

* Hợp đồng sáp nhập: có sự thông qua của các thành viên/chủ sở hữu công ty/các cổ đông sáng lập của các công ty liên quan; 

* Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần; 

* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập; 

* Biên bản họp; 

* Đơn đăng ký sáp nhập; 

* Danh sách thành viên; 

* Các tài liệu cần thiết khác;

IV. Hiện trạng và một số kiến nghị để quá trình sát nhập doanh nghiệp hiệu quả hơn.
1. Hiện trạng của quá trình sáp nhập hiện nay.
a. Trên thế giới.
Trên thế giới, hoạt động sáp nhập doanh nghiệp diễn ra rất sôi động. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - 2009 và cho đến thời điểm nay, nền kinh tế thế giới vẫn đang trong thời kỳ bùng nổ hoạt động sáp nhập doanh nghiệp. Và theo dự đoán của nhiều chuyên gia, năm 2011 cũng sẽ là một năm đầy sôi động của hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trên toàn cầu. Các vụ sáp nhập hiện nay thường chỉ tập trung vào một số ít ngành ngân hàng, công nghiệp dầu khí, các công ty dược phẩm, công nghệ thông tin và ngành công nghiệp ôtô với sự chi phối bởi những hoàn cảnh cụ thể liên quan đến một ngành công nghiệp nhất định.

Một thương vụ sáp nhập thành công mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như mở rộng thị trường và khách hàng, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh…Và thực tế có rất nhiều doanh nghiệp đã rất thành công sau khi tiến hành sáp nhập. Bank of America đã trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất của Mỹ và thu tới 90% lợi nhuận từ thị trường nội địa, sau khi tiến hành mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD.

b. Ở Việt Nam.
Đa phần các DN Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa nên năng lực cạnh tranh trong một số lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhiều nhân lực và công nghệ cao còn hạn chế. Với đặc thù như vậy, khi tham gia vào hoạt động sáp nhập doanh nghiệp sẽ là một công cụ quan trọng để giúp các DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển ổn định. 
Năm 2005, có 18 vụ sáp nhập với tổng giá trị 61 triệu USD. Năm 2006, số vụ sáp nhập tăng gần gấp đôi, có 32 vụ với tổng giá trị 245 triệu USD. Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) dự báo hoạt động sáp nhập doanh nghiệp sẽ tăng trưởng từ 30-40%/năm trong thời gian tới. Khả năng đạt được đà tăng trưởng này rất khả quan bởi vì kể từ năm 2007, số vụ sáp nhập doanh nghiệp đã gia tăng mạnh cả về số lượng và quy mô. Trong năm 2007, đã có tổng số 48 vụ sáp nhập đạt tổng giá trị 648 triệu USD, tăng 200% so với tổng năm 2006.
Tính đến năm 2009, số thương vụ sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đạt 295, ước tính 1.138 triệu USD với những thương vụ đình đám như Viettel và Vinaconex, HSBC và Tập đoàn Bảo Việt, Pomina và Thép Việt, ICP và Thuận Phát … Việc sáp nhập này đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng lợi thế của nhau, củng cố sức mạnh để có thể cạnh tranh với các đối thủ hùng mạnh đến từ nước ngoài. 

c. Xu hướng hoạt động sáp nhập doanh nghiệp trong những năm tới.
Trong tương lai, các thương vụ sáp nhập doanh nghiệp sẽ ngày càng tăng cả về số lượng, hình thức và giá trị. Hoạt động sáp nhập sẽ diễn ra đặc biệt sôi động trên lĩnh vực tài chính, ngân hang, chứng khoán…Xu hướng này còn diễn ra với tất cả các doanh nghiệp nhà nước đang trong quá trình cổ phần hoá. Các tập đoàn lớn và các công ty độc quyền sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và có khả năng chi phối nhiều hoạt động của nền kinh tế.

Theo đánh giá của Cục quản lý cạnh tranh ( Bộ công thương) hoạt động sáp nhập sẽ tăng trưởng với tốc độ cao ( vào khoảng 30-40%/ năm). Diều nầy có được là do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang gia tăng và các công ty sẽ lớn mạnh nhờ hoạt động này.
2. Một số kiến nghị để hoạt động sáp nhập doanh nghiệp hiệu quả hơn. 

Nội dung chủ đạo của khung pháp lý cho hoạt động sáp nhập doanh nghiệp là nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập giữa các doanh nghiệp của Việt Nam qua đó để có thể đẩy nhanh tiến trình tích tụ tư bản và cơ sở vật chất của doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường.
Từ phía Nhà nước, cần tập trung điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp theo hai nhóm vấn đề sau: 
Thứ nhất, các quy định chung áp dụng cho tất cả các thương vụ sáp nhập; 
Thứ hai, các quy định riêng của từng ngành áp dụng đặc thù cho sáp nhập của doanh nghiệp trong các ngành đó. 
Trong nhóm vấn đề thứ nhất, hai nội dung chủ yếu cần chú ý là chống hạn chế cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số và minh bạch hóa giao dịch của các bên liên quan.
Chống hạn chế cạnh tranh thông qua giao dịch sáp nhập, mua lại làm nảy sinh nhu cầu điều chỉnh sáp nhập, mua lại thông qua pháp luật cạnh tranh.
Trong một nền kinh tế, việc một doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường sẽ dẫn đến hạn chế cạnh tranh và nếu tồn tại doanh nghiệp có vị trí độc quyền thì chắc chắn sẽ dẫn đến thủ tiêu cạnh tranh. Vì thế, Nhà nước cần có cơ chế để kiểm soát các quá trình (đặc biệt là quá trình sáp nhập, mua lại) dẫn đến việc hình thành doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.
Bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số và minh bạch hóa giao dịch của các bên liên quan làm nảy sinh nhu cầu điều chỉnh sáp nhập bằng pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán.
Bên cạnh đó, cũng cần phân tích những điều kiện mang tính thể chế và pháp lý, cùng các định chế nhà nước và tư nhân cần được xây dựng để thúc đẩy thị trường sáp nhập doanh nghiệp nói chung phát triển lành mạnh và có hiệu quả để thấy rõ sự cần thiết phải điều chỉnh sáp nhập, mua lại. Thị trường sáp nhập doanh nghiệp chỉ có thể hình thành và hoạt động hiệu quả khi khuôn khổ pháp lý được xây dựng đồng bộ và có các cơ quan quản lý nhà nước tham gia giám sát, điều tiết các hoạt động sáp nhập doanh nghiệp trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. 

Một lý do nữa chứng minh cho sự cần thiết phải thiết lập cơ chế kiểm soát tập trung kinh tế với các giao dịch sáp nhập là do những lợi ích kinh tế mà tập trung kinh tế đem lại không quá đương nhiên như người ta vẫn tưởng. Khi đứng trước những dự án kinh tế mới, cần được đảm bảo rằng những dự án đó không có nguy cơ hạn chế cạnh tranh lâu dài hoặc vĩnh viễn, đồng thời phải có khả năng đem lại nhiều lợi ích, ví dụ như lợi thế trong cạnh tranh quốc tế. 
C. Kết luận

Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều các tập đoàn kinh tế lớn mạnh, nền kinh tế có xu hướng toàn cầu hóa, các doanh nghiệp lựa chọn sáp nhập như là một biện pháp hữu hiệu để nhằm năng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Nhưng cần thiết phải có một cơ chế nhằm hạn chế sự sáp nhập nhằng thống lĩnh thị trường của các doanh nghiệp khổng lồ nhằm chống độc quyền cũng như  tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ hơn phát triển. Từ đó nền kinh tế sẽ có khả năng cạnh tranh quôc tế và tính ổn định lâu dài.
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